

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1266/QĐ-UBND
	Cà Mau, ngày 09 tháng 8 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 107/TTr-STC ngày 07/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước và Đầu tư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 và Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 (kèm theo danh mục và nội dung).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 30/10/2012, Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 13/6/2013./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Thân Đức Hưởng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1266/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
PHẦN I. 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (công khai để thực hiện)
	Số TT
	Tên thủ tục hành chính

	I.
	Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

	1
	Thẩm định dự toán chi ngân sách

	2
	Thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa tài sản và các dự án, gói thầu từ nguồn sự nghiệp mang tính chất đầu tư

	II.
	Lĩnh vực Đầu tư

	3
	Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh


2. Danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung (không niêm yết công khai)
	Số TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I.
	Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

	1
	T-CMU- 219195-TT
	Thẩm định dự toán chi ngân sách
	Thông tư số 342/2016/TT-BTC 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

	2
	T-CMU- 219196-TT
	Thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa tài sản và các dự án, gói thầu từ nguồn sự nghiệp mang tính chất đầu tư
	Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

	II.
	Lĩnh vực Đầu tư

	3
	T-CMU- 238629-TT
	Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH CA MAU DPoc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: 1266/QP-UBND Ca Mau, ngay 09 thang 8 ndm 2018
QUYET PINH

Cong bd thi tuc hanh chinh dwgc sira doi, bé sung trong linh vue
Quan ly ngan sach nha nwéc va Pau tw thugc pham vi, chirc ning
quan ly cia S¢ Tai chinh tinh Ca Mau

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can ctr Lut T6 chie chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phi vé
kiém soat thi tuc hanh chinh va Nghi dinh sé 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 ctia
Chinh phu stra d6i, bd sung mot sd diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat
thu tuc hanh chinh;

Can ctr Thong tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ctia Bo truong, Chi
nhiém Vin phong Chinh phi huéng dan nghiép vu vé kiém soat tht tuc hanh chinh;

Theo dé nghi ciia Giam déc S¢ Tai chinh tai T trinh s6 107/TTr-STC ngay
07/8/2018,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 03 thu tuc hanh chinh duogc stra
d6i, b6 sung trong linh vie Quan Iy ngén sach nha nudc va Pau tu thudc pham vi,
chtic ning quan Iy cua SO Tai chinh tinh Ca Mau di dugc Chi tich Uy ban nhan
dan tinh céng bd tai Quyét dinh sé 1540/QD-UBND ngay 30/10/2012 va Quyét
dinh s6 853/QD-UBND ngay 13/6/2013 (kém theo danh muc va ndi dung).

Piéu 2. Chanh Vin phong Uy ban nhan dén tinh; Giam déc S¢ Tai chinh;
Thi trudng céac sd, ban, nganh, doan thé cap tinh; Giam doc Trung tam Giai quyét
thtl tuc hanh chinh va cac t6 chirc, ca nhan cé lién quan chiu trach nhiém thi hanh
Quyét dinh nay.

Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky va thay thé Quyét dinh s6
1540/QB-UBND ngay 30/10/2012, Quyét dinh s6 853/QD-UBND ngay 13/6/2013./.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

Than Dic Hudéng
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THU TUC HANH CHINH TRONG LINH VU'C QUAN LY NGAN SACH
NHA NUGC VA PAU TU THUQC PHAM VI, CHUC NANG QUAN LY
CUA SO TAI CHINH TINH CA MAU

(Ban hanh kém theo Quyét dinh so: 1266/0D-UBND ngay 09 thang 8 ndam 2018
cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh Ca Mau)

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc thii tuc hanh chinh dwoc sira ddi, bo sung (cong khai dé
thuc hi€én)

SO

T Tén thu tuc hanh chinh

I. | Linh vuc Quén ly ngan sach nha nuéc

1 | Tham dinh dy toan chi ngan sach

5 Tham dinh, phé duyét dyu toan va ké hoach d4u thau mua sam trang thiét bi, stra
chira tai san va cac du an, gdi thau tir nguon su nghi¢p mang tinh chat dau tu

Il. | Linh vuc Diu tu

3 Quyet toan du 4n hoan thanh cac dy an sir dung von nha nuéc thudc tham quyen
ctia Uy ban nhan dén tinh

2. Danh muc thii tuc hanh chinh bi sira ddi, bo sung (khéng niém yét
cong khai)

So | Sohoso | Ténthityc hanh | Tén vin bin QPPL quy dinh ndi dung
TT TTHC chinh stra doi, bo sung, thay the

I. | Linh vec Quén ly ngan sach nha nwéc

Thong tu s6 342/2016/TT-BTC 30/12/2016
cua B9 trudng Bo Tai chinh quy dinh chi tiét

T-CMU- | Thdm dinh du toan| va hudng dan thi hanh mot s diéu ctia Nghi
219195-TT | chingan sach dinh s6 163/2016/ND-CP ngay 21/12/2016
cua Chinh phuquy dinh chi tiét thi hanh mot
s6 diéu ctia Luat Ngan sach nha nudc.

Tham dinh, phé duyét | Thong tor sd 58/2016/TT-BTC ngay
dy todn va ké hoach | 29/3/2016 ctia BO truéng BO Tai chinh quy
5 T-CMU- | g4u thﬁu, mua sam | dinh chi tiét viéc str dung von nha nudc dé
219196-TT |trang thiét bi, sta| mua sim nham duy tri hoat dong thuong
chira tai san va cac du | xuyén cta co quan nha nudc, don vi thude
an, goi thau tir nguén luc lugng vii trang nhan dan, don vi su
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su nghi€p mang tinh
chat dau tu

nghi¢p cong lap, td chirc chinh tri, to chirc
chinh trj - xa hoi, to chirc chinh trj xa hoi -
nghé nghiép, t6 chirc x3 hoi, to chirc x4 hoi -
nghé nghiép.

Linh vuc Piu tw

T-CMU-
238629-TT

Quyét toan du 4n
hoan thanh cac dy an
st dung vOn nha
nwéc  thuoc  tham
quyén cua Uy ban
nhan dan tinh

Thong tu sé 09/2016/TT-BTC ngay
18/01/2016 cua Bo truong B Tai chinh
quy dinh vé quyét toan du an hoan thanh
thudc ngudn von nha nude.
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PHAN II. NOI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH

I. Linh vuec Quéan ly ngan sach nha nuéc
1. Thii tuc: Tham dinh dy toan chi ngan sach
Trinh tw thuc hién: Gom 02 budc:

Buéc 1: Pai dién cac so, ban, nganh, doan thé cap tinh (sau dy goi 1 co
quan, don vi) chuan bi day du ho so theo quy dinh.

Buée 2: Pai dién céc co quan, don vi ndp hd so tai B phan tiép nhan va tra
két qua cua S& Tai chinh.

Cong chirc tiép nhan hd so kiém tra tinh phap Iy va ndi dung hd so:

- Néu khong du diéu kién thi hudng din cu thé mét lan dé chinh sira, bo
sung ho so dung theo quy dinh.

- Truong hop hd so day du thi tiép nhan va lap phiéu giao nhan ho so.

Cach thic thue hién: Nop truc tiép hodc giri qua duong buu dién hodc ndp
tryc tuyén.

Thanh phan hd so, gom:
1. Vin ban dé nghi tham tra phan bo duy toan chi ngén sach.

2. Van ban cua co quan c¢6 tham quyén vé giao du toan chi ngan sach cho
cac s0@, ban, nganh, doan thé cap tinh, 01 ban sao.

3. Dy kién phan b6 du toan chi ngan sach cho cac don vi tryc thudc.
4. Thuyét minh dy toan.

5. Céc hd so co lién quan khac (néu co).

S6 lwgng hd so: 03 bo.

Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir khi nhan ho
so hop 6.

Poi tugng thuc hién thit tuc hanh chinh: Céc sd, ban, nganh, doan thé cép tinh.
Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh: S¢ Tai chinh.

Phi, 1€ phi: Khong.

Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Van ban chép thuan.

Tén miu don, miu to khai: Khong.

Yéu céu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khéng.

Can cw phap ly cua tha tuc hanh chinh:

- Ludt Ngdn sdach nhaniwede sé 83/2015/QHI 3 ngay 25/6/2015 ciia Quéc Hoi.

- Nghidinh s6 163/2016/ND-CP ngay 21/12/2016 cua Chinh phu quy dinh
chi tiét thi hanh mot so dieu cua Ludt Ngan sach nha nudc.
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- Thong tu so 342/2016/TT-BTC 30/12/2016 cua B¢ tmong B¢ Tai chinh
quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mét sé6 diéu cua Nghi dinh SO
163/2016/ND-CP ngay2]/12/20]6cua Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét so
diéu ciia Ludt Ngan sdch nha nude.
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2. Tha tuc: Tham dinh, phé duyét di toan va ke hoach dau thiu mua
sam trang thiét b1, stra chira tai sanva cac du an, goi thiu tir nguon sw nghi€p
mang tinh chit dau tu

Trinh tu thue hién: Gom 03 budc:

Buée 1: Pai dién cac co quan nha nudc, t6 chirc chinh tri, t chic chinh trj -
x3 hoi, tb chire chinh tri x hoi - nghé nghiép, t6 chirc xa hdi - nghé nghiép, to chirc
xa hoi, don vi thude Iyc lwong vii trang nhan dan, don vi sy nghiép cong lap, cac to
chirc khoa hoc va cong nghe cong lap (goi tat 14 co quan, don vi) st dung ngudn
von nha nude thudc tham quyén quan Iy ctia Uy ban nhan dén tinh.

’ Buwéce 2: Pai dién cac co quan, don vi ndp hd so tai Bo phan tiép nhan va tra
két qua cua S& Tai chinh.
Cong chuc tiép nhan, kiém tra tinh phap 1y va ndi dung ho so.

- Néu khong du dieu kién thi huéng dan cu thé mot lan dé chinh sira, bo sung
hé so dung theo quy dinh.

- Trudng hop hd so day du thi tiép nhan va lap phiéu giao nhan hd so.

Buéc 3: S¢ Tdi chinh tham dinh phé duyét dy todn va ké hoach lya chon
nha thau dé trinh nguoi cé tham quyén phé duyét theo diing quy dinh.

Cach thirc thue hién: Nop truc tiép hodc giri qua dudng buu dién hodc ndp
tryc tuyén.

Thanh phan hé so, gom:

1. Véan ban chu truong cua cap thdm quyén v€ mua sam tai san, hang hoa,
dich vu 01 ban sao.

2. To trinh phé duyét du toan va ké hoach dau thau déi véi goi thdu mua
sam tai san, hang hoa, dich vu (hd so du toan va ké hoach dau thau kém theo); to
trinh phé duyé€t bao cao KTKT va ké hoach d4u thau ddi véi goi thau sira chita (ho
so khao sat, hd so thiét ké BVTC-DT, du toan xdy dung, bao cdo KTKT va béo

c40 két qua tham tra du toan cua chu dau tu kém theo).
3. Céc hd so, vin ban c6 lién quan khac (néu c6).
S6 lwgng ho so: 02 bo.

Thoi han giai quyét: Trong thoi han 20 ngay lam viée, ké tir khi nhdn ho
so hop lé.

i Df)i twgng thuwc hién tha tuc hanh chinh: Cac co quan, don vi su dung
nguodn von nha nudc thude tham quyén quan ly cua Uy ban nhan dén tinh.

Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh: S¢ Tai chinh.

Phi, 1€ phi: Khong.

Két qua thure hién thii tuc hanh chinh: Quyét dinh phé duyét.
Tén miu don, miu t& khai: Khong.

Yéu cau, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh: Khong.
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Can cir phap ly cua thi tuc hanh chinh:
- Ludt ddu thau sé 43/2013/QH13 ngay 26/11/2013 ciia Quéc Hoi.

- Nghidinh SO 63/2014/ND-CP ngay 26/6/2014 cua Chinh phu quy dinh chi
tiét thi hanh mot sO s diéu clia Luat Pdu thau vé lwa chon nha thau;

- Thong e s0 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cua B¢ truong Bo Tai
chinh quy dinh vé quyét toan dw an hoan thanh thudc nguon von nha nuoc.

- Thong tu’so 58/2016/TT-BTCngay 29/3/2016 ciia B¢ trudng Bo Tai chinh
quy dinh chi tiét viéc sir dung von nha nwée dé mua saim nham duy tri hoat déng
thwong xuyén cua co quan nha nudc, don vi thugc lyc lwong vit trang nhan ddn,
don vi su nghlep cong lap, t6 chitc chinh tri, to chirc chinh tri - xd hoi, t6 chikc
chinh tri xd hdi - nghé nghiép, t6 chirc xd héi, t6 chire xa héi - nghé nghiép.
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IL. Linh vuc Piu tu

1. Thu tuc: Quyet toan dw an hoan thanh cac dw 4n sit dung von nha
nudc thudc thim quyén cua Uy ban nhan dan tinh

Trinh tu thue hién: Gom 03 budc:

Buéc 1: Chu dau tu chuan bi ho so day du thu tuc theo quy dinh.

Buée 2. Cac chu dau tu truc tiép ndp hd so tai BO phan tiép nhén va tra két
qua cua S¢ Tai chinh.

Cong chirc tiép nhan, kiém tra tinh phéap 1y va ndi dung hd so:

- Neu khong du diéu kién thi hudng dan cu thé mot lan dé chinh sia, bo
sung ho so dung theo quy dnh.

- Trudng hop hd so day du thi tiép nhan va lap phiéu giao nhan ho so.

Bude 3. So Tai chinh tham tra bao céo quyét toan dy an hoan thanh dé trinh
co quan c¢6 tham quyén phé duyét theo theo quy dinh.

Cach thirc thue hién: Nop truc tiép hodc giri qua dudng buu dién hoic ndp
truc tuyen

Thanh phan hé so, gom:
* P6i v6i dir an, cong trinh, hang muc cong trinh hoan thanh:

1. To trinh dé nghi phé duyét quyét toan ciia chii dau tw (ban chinh). Tmong
hop thué kiém toan déc lip thuc hién kiém todn, to trinh phdi néu ré nhu’ng noi
dung thong nhdt, ngi dung khéong théng nhat va Iy do khéng théng nhat giita chi
dau tw va don vi kiém todn déc lip;

2. Biéu mau bdo cdo quyét toan theo quy dinh tai Piéu 7 Thong tw nay (bdan
chinh);

3. Toan bo cdc van ban phap ly co lién quan theo Mau s6 02/QTDA (bén
chinh hodac ban do chu dau tw sao y ban chinh);

3. Ho so quyét toan cua timg hop déng gom ban chinh cdc tai liéu: hop
dong xdy d@mg; cdc bién ban nghiém thu khéi lrong hodn thanh theo giai doan
thanh todn; cac van ban phé duyét diéu chinh, bé sung, phat sinh, thay doi (néu
co); bien ban nghiém thu khoi luwong hoan thanh toan bo hop dong; bang tinh gla
tri quyét todn hop dong (quyet toan A-B); hé so hoan céng, nhdt ky thi cong xdy
dung céng trinh d6i véi hop dong cé cong viée thi cong xdy dung (ban chinh hoac
ban do chii dau tw sao y ban chinh); bién ban thanh Iy hop dong doi véi truong
hop da di diéu kién thanh 1y hop dong theo quy dinh ciia phdp ludt vé hop dong;
cdc tdi liéu khdc theo théa thudn trong hop dong;

4. Bién ban nghiém thu cong trinh hodac hang muc cong trinh doc lap hoan
thanh dwa vao sir dung, van ban chdp thudn két qua nghiém thu cia co quan nha
nudc cé tham quyén (ban chinh);

5. Bdo cdo kiém todn quyét toan dw én hoan thanh cia don vi kiém toan doc
ldp trong truong hop thué kiém todn déc ldp thuc hién kiém todn (bdn chinh);
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6. Két ludn thanh tra, bien ban kiém tra, bdo cdo kiém todn ciia cdc co quan
thanh tra, kiém tra, Kiém todn Nha nuede trong truong hop cdc co quan thanh tra,
kiém tra, Kiém todn Nha nuéc thuc hién thanh tra, kiém tra, kiém toan dw dn; két
qud diéu tra ciia cdc co quan phdp ludt trong truong hop chii dau tw vi pham phdp
ludt bi co' quan phdp ludt diéu tra; bdo cdo tinh hinh chdp hanh cdc bdo cdo trén
cia chii dau tie.

* Po6i v6i dir 4n hoan thanh, hang muc cong trinh hoan thanh; dy 4n
dung thuc hién vinh vién c¢6 khoi lugng thi cong xay dung, lap dat thiet bi:

1. To trinh dé nghi phé duyét quyét toan cia chi dau tw (ban chinh). Truong
hop thué kiém toan déc lip thuc hién kiém todn, to trinh phdi néu ro nhu’ng noi
dung thong nhdt, néi dung khéng thong nhdt va 1y do khéng théng nhat gita chii
dau tw va don vi kiém todn déc lip;

2. Biéu mau bdo cdo quyét toan theo quy dinh tai Piéu 7 Thong tw nay (bdn
chinh);

3. Toan bé cdc vin ban phdp 1y ¢é lién quan theo Mau s6 02/QTDA (bdn
chinh hodac ban do chu dau tw sao y ban chinh);

4. Ho so quyét toan ciia timg hop dong gom bdn chinh cdac tai liéu: hop
dong xdy dung, cdc bién ban nghiém thu khoi lugng hodn thanh theo giai doan
thanh toan; cac van ban phé duy¢t diéu chinh, bé sung, phat sinh, thay doi (neu
co), bién ban nghiém thu khoi lwong hoan thanh toan bo hop dong; bang tinh gid
tri quyét toan hop dong (quyét todn A-B); bien ban thanh ly hop dong doz VOi
triong hop da du diéu kién thanh Iy hop dong theo quy dinh ciia phdp ludt vé hop
dong.

5. Bién ban nghiem thu cong trinh hodc hang muc cong trinh déc lap hoan
thanh dwa vao su dung, van ban chdp thudn két qua nghiém thu ciia co quan nha
nude cé tham quyén (ban chinh);

6. Bdo cdo kiém toan qqyet toan dw an hoan thanh cua don vi kiém todn doc
ldp trong truong hop thué kiem toan doc lap thuc hién kiem toan (ban chinh);

7. Két lugn thanh tra, bien ban kiém tra, bdo cdo kiém todn ciia cdc co quan
thanh tra, kiém tra, Kiém todn Nha nuede trong truong hop cdc co quan thanh tra,
kiém tra, Kiém todn Nha nuéc thuc hién thanh tra, kiém tra, kiém toan dw dn; két
qud diéu tra ciia cdc co quan phap luattrong truong hop chu dau tw vi phamphap
ludt bi co quan phap ludt diéu tra; bdo cdo tinh hinh chdp hanh céc bdo cdo trén
ciia chii dau tie

* Trong qud trinh tham tra, khi co quan thém tra quyét todn cé van ban yeéu cau,
chii ddu tw cé trach nhiém xudt trinh cdc tai liéu khdc cé lién quan dén quyét todn.

S6 lugng hd so: 01 bo.

Thoi han giai quyét:

- Déi v6i nhém A: Trong thoi han 120 ngay lam viéc, ké tir khi nhdn dii ho
so hop lé.
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- Poi v6i nhém B: Trong thoi han 60 ngay lam viéc, ké tir khi nhdn di ho so
hop lé.

- Déi v6i nhém C: Trong thoi han 30 ngay lam viée, ké tir khi nhdn hé so
hop lé.

Po6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: T6 chic dugc giao nhiém vu 1am
chu dau tu du an, dau tu xay dung cong trinh.

Co quan thire hién thii tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan tinh, S¢ Tai chinh.

Phi, 1¢ phi: Khong.

Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: B4o céo tham tra quyét toan von
cong trinh hoan thanh va Quyé€t dinh phé duyét quyét toan von dau tu cong trinh
hoan thanh.

Tén mau don, miu to khai:

- Pé6i véi dwe én hoan thanh, hang muc cong trinh doc lap hoan thanh, dw an
dung thyc hi¢n vinh vién co khoi lugng thi cong xdy dung, lap dat thiet bi duogc
nghiém thu gom cac Mdauso: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07/QTDA kem theo Thong tunay.

- Poi véi dur dn quy hoach sir dung nguon von dau tu’phat trién (neu co), du
an dung thyc hién vinh vién khong co khoi lwong thi cong xdy dung, ldp dat thiét
bi dwoc nghiém thu gom cac Mau sé: 03, 07, 08/OTDA kém theo Théng tw nay.

- Déi véi bdo cdo két qud phé duyet qu){et todn von diy dn quan trong quoc
gia/dw an nhom A/chuong trinh dy an Mdu so 09 QTDA.

Yéu cau, diéu Kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong.

Can ciwr phap ly caa thua tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s6 32/2015/ND-CP ngay 25/3/2015 ciia Chinh phii vé quan Iy
chi phi ddau tu xdy dung;

- Nghidinh s6 37/2015/NP-CP ngay 22/4/201 5 ciia Chinh phit quy dinh chi
tiét vé hop dong xdy dung;

- Nghidinh $6 59/2015/NP-CPngay 18/6/2015 ciia Chinh phii vé qudn Iy du

an dau tw xday dung;

- Nghldmh s6 77/2015/ND- CPngay]0/9/20]5 ciia Chinh phii vé ké hoach
dau tw cong trung han va hang nam;

- Théng tw s6 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cia B truéng Bé Tali
chinh quy dinh vé quyét toan dy an hoan thanh thudc nguén von nha nuoc.
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MAu s6: 01/QTDA
(Ban hanh kém theo Théng twr sé 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cia Bo Tai chinh)
BAO CAO TONG HQP QUYET TOAN DU AN HOAN THANH
Tén du an:
Tén cbng trinh, hang muc cong trinh:
Chu dau tu:
Cép quyét dinh dau tu:

Dja diém xdy dung:

I/ Nguon von dau tu:

Pon vi: ddng

Tén neudn vén Theo Quyét Thuc hién
gt dinh dau tu K¢ hoach ba thanh toan
1 2 3 4

Tong cong

- Vén NSNN

- Vén TD DTPT cta Nha nudc
- Vén TD Nha nuée bao lanh

- Vén DTPT cua don vi

II/ Tong hop chi phi dau tu dé nghi quyét toan:

Pon vi: ddng

Du toan dugc | Dé nghi quyét |Tang, giam so véi

STT Noi dung chi phi duyét toan du toan

1 2 3 4 5

Tong so

Bbi thuong, hd trg, TDC

Xay dung

Thiét bi

Quan ly du an

Tu van

| OB W|IDN|PF

Chi khac

III/ Chi phi dau tw khong tinh vao gia tri tai san hinh thanh qua dau tu:
1. Chi phi thiét hai do cac nguyén nhan bat kha khang:
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2. Chi phi khong tao nén tai san:

IV/ Gia tri tai san hinh thanh qua dau tu:

STT Nhom Gia tri tai san (ddng)
Tﬁng 50
1 |Tai san dai han (c6 dinh)
2 |Tai san ngin han

V/ Thuyét minh bao cdo quyét toan

1- Tinh hinh thyc hién dy an:
- Nhing thay d6indi dung cta du an so voi quyét dinh dau tu dugc duyét:

+ Quy md, két cau cong trinh, hinh thire quan 1y du an, thay d6i Chii dau tu, hinh thuc

lya chon nha thau, ngudn von dau tu, tong muc von dau tu.

+ Nhiing thay ddivé thiét ké ky thuat, tong du todn dugc duyét.

2- Nhan xét, danh gid qua trinh thyuc hién dy an:

- Chap hanh trinh ty tha tuc quan 1y dau tu va xdy dung ctia Nha nudc.

- Cong tac quan 1y von, tai san trong qua trinh dau tu.

3- Kién nghi:

NGUOI LAP BIEU

(Ky, ghiro ho tén)

KE TOAN TRUONG
(Ky, ghiro ho tén)

..., NGAY... thang... nam...

CHU PAU TU
(Ky, dong dau, ghi r6 ho tén)
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MAu s6: 02/QTDA
(Ban hanh kém theo Théng tw s6 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cia Bé Tai chinh)
DANH MUC CAC VAN BAN PHAP LY, HOP PONG XAY DUNG

Ky hiéu; ngay Co quan Tong gia tri
STT Tén van ban thang nam ban qu dugc duyét Ghi cha
\ ban hanh L
hanh (n€u co)
1 2 3 4 5 6
I |Céc van ban phap ly
1
2
Il [Hop dong xdy dung
1
2
..... , ngay... thang... nam...
NGUOI LAP BIEU CHU PAU TU

(Ky, ghiro ho tén) (Ky, dong ddu, ghi ré ho tén)
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MAu s6: 03/QTDA

(Ban hanh kém theo Théng twr s6 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cia Bo Tai chinh)

Tén du an:

Tén cdng trinh, hang muc cong trinh:

Chu dau tu:

Tén co quan cho vay, thanh toan:

I/ Tinh hinh cip von, cho vay, thanh tosn:

' , , BANG DOI CHIEU , ‘
SO LIEU CAP VON, CHO VAY, THANH TOAN VON PAU TU

Nguon VON: .......ccoovviiiiiiiiiii i,

Don vi: Béng

SO liéu cua chu dau tu

S6 lidu cua co quan thanh toan

ST cn tia - : Chénh |Ghi

T THeu | 1éng | Thanh toan Tam |Tong| Thanh todn | . | lgch |chu
sb KLHT tng | sb KLHT am uhg

1 2 3 4 5 |6

Liy ké s6 von
da cap, cho
vay, thanh
toan tur khoi
cong

Chi tiét s6
von da cép,
cho vay,
thanh toan
hang nam.

Nam ...

Nam ...

II/ Nhin xét, giai thich nguyén nhan chénh l¢ch, kién nghi ciia co quan kiém soat

thanh toan:

1- Nhan xét vé viéc chap hanh trinh ty quan 1y dau tu, chip hanh ché d6 quan 1y tai chinh

dau tu:

2- Giai thich nguyén nhén chénh 1éch (néu c6):
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Ngay ... thang ... nam....
CHU DAU TU

TRUONG bON VI

Ky, dong dau,

Ky, ghiro ho tén
Ky & 0 1én) ghiro ho tén)

Ngay ... thang ... nam....
CO QUAN CAP VON, CHO VAY,

THANH TOAN
PHONG bBON VI

(K¥, dong dau,

Ky, ghiro ho tén
K. & 0 tén) ghiro ho tén)
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MAu s6: 04/QTDA

(Ban hanh kém theo Théng tir sé 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 ciia B6 Tai chinh)
CHI PHi PAU TU PE NGHI QUYET TOAN

Pon vi: dong
N . Du toan duoc Ay ooz AL Két qua kiém
1T Noi dung chi phi duyét Quy¢t toan A-B todn (néu co)
1 2 3 4 5
Téng $0

| |Boi thwong, hé tro, TPC

1

2

Il Xay dung

1

2

Il |Thiét bj

1

2

IV |Quén ly du an

V  [Tw van

1

2

VI |Chi phi khéac

1

2

............ , ngay... thang... nam...

NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRUONG CHU PAU TU

(Ky, ghiro ho tén)

(Ky, ghiro ho tén)

(K¥, dong dau,

ghiro ho tén)
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MAu s6: 05/QTDA
(Ban hanh kém theo Théng twr sé 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cia Bo Tai chinh)
TAI SAN DAI HAN (CO PINH) MOI TANG

Pon vi: dong
A : £ ., Tong | Ngay dua | Nguon | Pon vi
STT T?n Va ky anVl 50 - (Gid don Nguyén | TSDH v&o | von dau | tiép nhan
hi¢u tai san | tinh | luong vi . \ ,
gia st dung tu st dung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tong so
2
............ , ngay... thang... nam...
NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRUONG CHU PAU TU

(Ky, ghiro ho tén) (Ky, ghiro ho tén) (Ky, dong ddu, ghi ré ho tén)







CONG BAO CA MAU/S6 74/ Ngay 24-08-2018 33

MaAu s6: 06/QTDA

(Ban hanh kém theo Théng tr sé 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cia Bo Tai chinh)
TAI SAN NGAN HAN BAN GIAO

Pon vi: dong
STT Danh muc an VHisé lugng Gia dorn Gia tri ny n Vl tep
tinh vi nhan st dung
1 2 3 4 5 6 7
Téng s6
1
2

NGUOI LAP BIEU
(Ky, ghiro ho tén)

KE TOAN TRUONG
(Ky, ghiro ho tén)

............ , ngay ... thang ... nam ...

CHU PAU TU
(Ky, dong ddu, ghi ro ho tén)
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MAu s6: 07/QTDA
(Ban hanh kém theo Théng twr sé 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cia Bo Tai chinh)
TINH HINH THANH TOAN VA CONG NQ CUA DU AN
(Tinh dén ngay khoa so 1ap bao céo quyét toan)

Pon vi: dong

Ten ch Noi dung ) Gid tri duoc | ps k(h:c?:ion ?agir;lgjgo
STT dOTelr:dCt?ll?Ch?]E]é’n Chongdvéic’ nﬁ'ﬁ]ﬁ ;?;?h to4n, tam quyét toan  |Ghi chi
i thye hién| hop dong : :
thyc hi¢n toan b wa | Phat th
1 2 3 4 5 6 7
Téng SO
1
2
Ngay ... thang ... nam ...
NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRUONG CHU PAU TU

(Ky, ghiro ho tén) (Ky, ghiro ho tén) Ky, dong dau, ghi ré ho tén)
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Mau so: 08/QTDA
(Ban hanh kém theo Théng tir sé 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cia BS Tai chinh)
BAO CAO QUYET TOAN VON PAU TU HOAN THANH

CUa Dy @N: oo
(Dung cho du 4n Quy hoach st dung von dau tu phat trién va du 4n bi dimg thuc hién
vinh vién)
I- Van ban phap ly:
S6 A e s I?y klc‘u Y 1 Ten co quan TonAg gla}rl
Tén van ban ban; ngay ban n phé duyét
T ; duyét L,
hanh (néu cob)
1 2 3 4 5
- Chu truong ldp quy hoach hodgc
chuan bi dau tu du an
- Van ban phé duyét dé cuong (ddi
voi1 du an quy hoach)
- Van ban phé duyét du toan chi phi
- Quyét dinh phé duyét quy hoach
(do1 v&i1 du an quy hoach)
- Quyét dinh huy bé du én
Il- Thue hién dau tw
1. Ngudn von dau tu:
Pon vi: ddng
Nguén von dau tu Duoc duyét Thuc hién Ghi chu
1 2 3 4
Té)ng s6
- Vén NSNN
- Vén khac

2. Chi phi dau tu dé nghi quyét toan:

Pon vi: dong

.. oL Du toan duoc | Chi phi dau tu dé | Tang (+)
N1 dung chi phi . . L2
duyét nghi quyét toan Gidm (-)
1 2 3 4
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3.6 lugng, gia tri TSCP hinh thanh qua déu tw, tén don vi tiép nhin quan 1y va sir dung
tai san (néu co6):

III/ Thuyét minh bdo cdo quyét toan:

1- Tinh hinh thuc hién:

- Thuan loi, kh6 khan

- Nhiing thay d6i noi dung cua du an so chu truong dugc duyét.

2- Nhan xét, danh gia qua trinh thuc hién dy an:

- Chép hanh trinh ty thi tuc quan 1y dau tu va xdy dung ctia Nha nudc

- Cong tac quan 1y von va tai san trong qué trinh dau tu

3- Kién nghi:

- Kién nghi vé vi€c giai quyét cdc vudng mac, ton tai cua du an

Ngay ... thang ... nam ...

NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRUONG CHU PAU TU
(Ky, ghiro ho tén) (Ky, ghi ro ho tén) (Ky, dong dau, ghi ro ho tén)
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MAu s6: 09/QTDA
(Ban hanh kém theo Théng tr sé 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 cua Bo Tai chinh)
DPON VI TONG HQP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
BAO CAO Poc 1ap - Tu do - Hanh phuc

So:

BAO CAO KET QUA PHE DUYET QUYET TOAN
DU AN QUAN TRONG QUOC GIA/DU’ AN NHOM A/
CHUONG TRINH DU AN

Tén dy an:

Theo Nghi Quyét sd...ngdy...thang...nam....cua....

Quy mé cbng trinh chinh:

Thoi gian khoi cong - hoan thanh cdng trinh chinh:

Tong mirc dau tu duoc duyét theo Quyét dinh sb...ngdy...thang...nam...cua...1a:
Tong muc dau tu diéu chinh theo Quyét dinh sb...ngdy...thing...nim...cta...1a:

Pon vi tong hop bao cao (B9, dia phuong chu quan cua dy an thanh phan chinh): Pon vi
phé duyét quyét toan cac du an thanh phan, tiéu dy an, gdm:

Két qua phé duyét quyét toan toan bo du an:

Don vi: triéu dong

Cép quyét . | Giatri DT | Giatri DT

ST Tendwan | dinhphe | ™ 9 /(1DT) duge |(TDT) duge Gng o
duyét QT duyét di€u chinh
1 2 3 4 5 6 7 8
Tﬁng s0
1 |Du an chinh

N

Du 4an thanh phan
3 |Du an thanh phan

P , ngay... thang... nam....
NGUOI LAP BIEU THU TRUONG ’DON VI BAO CAO
(Ky, ghiro ho tén) (Ky, dong dau, ghi ro ho tén)











